
 

      Trường Tiểu học Kim Đồng       Ngày …….tháng … năm 20 

      Họ và tên: ………………………………………………Lớp 2A…. 

                           PHIỀU ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN TOÁN- LỚP 2 

( SỐ 5) 

 (Thời gian: 40 phút) 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 

Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng hoặc thực hiện theo các yêu cầu: 

Câu 1. Số gồm 8 trăm, 5 chục, 3 đơn vị viết là: (0,5 điểm) 

A. 853  B. 538  C. 583  D. 835 

Câu 2. Các số 372 ; 380 ; 394 ; 369 được viết theo thứ tự lớn đến bé là: (0,5 điểm) 

 A. 369 ; 394 ; 372 ; 380   C. 394 ; 380 ; 369 ; 372   

B. 394 ; 372 ; 380 ; 369         D. 394 ; 380 ; 372 ; 369 

Câu 3. Mỗi ngày em học tất cả 5 giờ, 1 tuần em học 5 ngày. Vậy 1 tuần em học số 

giờ là: (0,5 điểm) 

A. 10 giờ               B. 0 giờ   C. 1 giờ  D. 25 giờ. 

Câu 4. Chiều cao của mẹ là 162cm. Con thấp hơn mẹ 31cm. Hỏi chiều cao của 

con là bao nhiêu xăng – ti – mét? (0,5 điểm) 

A. 193cm  B. 131cm          C. 131  D. 121 

Câu 5. Phép tính có kết quả lớn nhất là: (0,5 điểm)      

      A. 18 : 2  B. 2 x 8          C. 50 : 5          D. 5 x 3 

Câu 6. Khối hình thích hợp đặt vào dấu ? là: (0,5 điểm) 

 

     A. Khối trụ         B. Khối cầu        C. Khối lập phương       D. Khối hộp chữ nhật 

PHẦN II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

32 + 49 

....................... 

....................... 

....................... 

52 – 25 

....................... 

....................... 

....................... 

764 - 743 

....................... 

....................... 

....................... 

456 + 123 

....................... 

....................... 

....................... 

Điểm 



Bài 2. Điền các dấu >, < hoặc = vào chỗ chấm: (1,5 điểm) 

    999m ........ 1km          1m ....... 90cm       60 phút ....... 1 giờ 

    ………………..                ………………….                       ………………… 

Bài 3. (1,5 điểm) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Lớp có số học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh nhiều nhất là lớp..................... 

b. Lớp có số học sinh tham gia câu lạc bộ Thể dục nhịp điệu ít nhất là lớp............... 

c. Lớp có tổng số học sinh tham gia các câu lạc bộ với số lượng nhiều nhất là lớp 

.....................Tổng số bạn tham gia là............bạn. 

Bài 4. Một cửa hàng đã bán được 135 l dầu, cửa hàng còn lại 53 l dầu. Hỏi trước 

khi bán cửa hàng có bao nhiêu lít dầu? (1,5 điểm)               

Bài giải 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Bài 5. Quan sát tranh rồi ghi câu trả lời vào chỗ chấm. (0,5 điểm) 

 
a.Con mèo cân nặng …… kg              b. Quả dưa cân nặng … kg  

 

 


